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DANH SÁCH NHẠC SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM 
(cập nhật hóa 15.04.2014) 

 
BÚT DANH TÊN THÁNH HIỆN TRẠNG GIÁO PHẬN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THƯ NGÀY QUÁ VÃNG 

BÌNH AN  Lm Phú Cường    
DUY ÂN Gioan Hoan Lm/Sc Huế 054-825048   

ĐẶNG NGỌC ÂN Giuse Gd Bà Rịa 064-854984 dangngocan37@yahoo.com.vn  
GIANG ÂN Alphongsô Ts/ART Cần Thơ 0908-913906 giangan.nhac@gmail.com  

KIM ÂN Antôn Gd Mỹ 510-553-0186 ankhongli@yahoo.com  
NGUYỄN HỮU AN Giuse Lm Phan Thiết    

THU AN Gioan Baotixita Gd Mỹ (616) 534-9063 jbtranthuan@hotmail.com  

TRƯƠNG VĂN ÂN Tôma Gd Đà Nẵng 0511-910335 an_nhuongnghia@yahoo.com  
VŨ ĐÌNH ÂN Đaminh Gd TpHCM 0903-614816 studiovudinhan@yahoo.com  
MINH ANH Đaminh Lm Huế 054-3859882 minhanhhue06@gmail.com  
HẢI ÁNH Titô Gd Mỹ 818-391-0902 haianhlbt@hotmail.com  

PHƯƠNG ANH Gioan Baotixita Lm Đài Loan  jbtat@yahoo.com  
TRUNG ANH  Gd     

LÊ QUANG ÁNH Gioan Ts VN   31.10.1990 
THY ANH Giuse Gd Tp. HCM 0128 5380 650 thanh.y123@yahoo.com  
HOÀI BẮC  Lm     

NGUYỄN BÁCH Đaminh Gd TpHCM 093-8008157 ngbach@vnn.vn  
TRƯƠNG THẾ BẠCH Phêrô Gd Ban Mê Thuột 01992641462 bachthetruong@yahoo.com  

ĐINH THIỆN BẢN Đaminh Gd TpHCM 08-8988274   
LÊ CÁT BẰNG Phêrô-Maria Gd Bà Rịa 064-878266   

TÂM BẢO  Gd     
ĐINH THANH BÌNH  Lmns Mỹ    

HOÀNG BỔN  Gd Mỹ 832-860-0330 catruonghoangb@yahoo.com  
TRI ÂN CA  Lm Mỹ  jeovucssr@yahoo.com  

THIỆN CẨM Tôma Thiện Lm/OP TpHCM 08-9327741  14.02.2014 

HỒ NGỌC CẨN Đaminh Gm    27.11.1948 
TRỊNH VĂN CĂN Giuse Gm    15.05.1990 

TRỊNH CÁT Tôma Aquinô Lm Pháp    
LÊ HOÀNG CẦU   Úc    

NGUYỄN CHI (KHÔI NGUYÊN) Phêrô Gd Đà Nẵng 0511-743277   
VĂN CHI Phaolô Lm Úc  paulvanchi@yahoo.com  

HOÀI CHIÊN Gioan Baotixita Gd    28.09.2005 

MAI CHÍNH  Gd TpHCM    

VIẾT CHUNG Giuse Gd    29.03.1996 
THIÊN CUNG Phêrô Lm Phan Thiết 062-720655   
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NGUYỄN HÙNG CƯỜNG  Lmns Đài Loan 886-987-455-205 cuonguyen71@yahoo.com  

TRẦN VĂN CƯỜNG Giuse Gd TpHCM 9702963   
TRỊNH NGỌC DANH Giuse Lmns Mỹ  trinhngocdanh@hotmail.com  

ĐỒNG DAO  Gd Mỹ  minhdo_usa@yahoo.com  
HOÀNG DIỆP Phêrô Lm/CSsR Huế 054-828690  24.12.2008 
VƯƠNG DIỆU Giuse Lm Xuân Lộc 0913992009 lmnsvuongdieu@yahoo.com.vn  

LINH HUYỀN DUNG Simon Gd Phan Thiết 062-510782   
ĐỨC DŨNG  Gd     

KHẮC DŨNG  Gd TpHCM 09.13735500 nguyenkhacdung69@yahoo.com  
KHUẤT DŨNG Đaminh Lm/SSS TpHCM 0908-011762 toilamuctu_totlanh@yahoo.com  

NGUYÊN DŨNG Gioakim Gd Xuân Lộc 0613-827659   
TIẾN DŨNG Antôn Lm    09.08.2005 
VIỆT DŨNG  Gd TpHCM 08-37295326 vietdungdesign@yahoo.com  

SƠN DƯƠNG Giuse Gd Mỹ 512-502-4417 ngocsonmaikhoi@gmail.com  

TRÙNG DƯƠNG  Gd Việt Nam 22400736 trungduongpiano@yahoo.com  

ÂN DUY  Gd Xuân Lộc    

NGUYỄN DUY Rôcô Lm TpHCM 08-8290109 rochnguyenduy@yahoo.com  
TỪ DUYÊN  Lm Việt Nam 061.854098   

ĐOÀN CÔNG ĐÀI Phêrô Gd TpHCM 0123-8003080   

HOÀNG TRẦN – PHẠM ĐÌNH ĐÀI  Gd Mỹ 714-224-2844 hongtranphamdinhdai@gmail.com  
HOÀNG VĂN ĐẠI  Gd TpHCM    

HƯƠNG ĐAN  Ts Nha Trang  huongdannguyen@gmail.com  
THANH ĐAN  Lm/OC TpHCM 08-8940477   

HỮU ĐẠT  Gd     
PHAOLÔ ĐẠT Phaolô Lm    21.02.1956 
THANH ĐẠT  Gd Nha Trang    
ÁNH ĐĂNG Giacôbê Lm Qui Nhơn 056-523175 dangconga@yahoo.com  
BÍCH ĐĂNG Giuse Bêđa Lm/OSB TpHCM 08-7294971 bedathyosbvn@hcm.fpt.vn  
HÒA ĐĂNG Phanxicô Lm Tiệp Khắc  danghoacssr@gmail.com  

TRẦN VĂN ĐIỀN  GB. Gd Huế 054-877855   
HOÀNG SỸ ĐIỆP Vinh Sơn Ts Vĩnh Long  sydiep1970@gmail.com  

DŨNG ĐINH  Gd Mỹ 904-435-0243 youngdinh@yahoo.com  
LIÊN BÌNH ĐỊNH  Gd Mỹ  lienbinhdinh@yahoo.com  

HOÀNG VĂN ĐỊNH  Gd     
ĐỨC ĐỘ  Gd Mỹ 571-382-3239 andrew_truong@freddiemac.com  

ĐOÀN CÔNG ĐÀI Phêrô Gd Tp.HCM 08-7201468 congdaidoan@yahoo.com  
ÂN ĐỨC Edouard Lm/OC Bà Rịa 09-331-81460 ngoc.hoan200@gmail.com  

HOÀI ĐỨC Giuse Lm    07.07.2007 
HOÀNG ĐỨC Phanxicô Lm/CSsR Mỹ 08-8887861 petermaunguyen@aol.com  
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THANH ĐỨC  Gd TpHCM    
XUÂN ĐƯỜNG Phêrô Lm/ CSsR Việt Nam 0912657262 xuanduongdcct@gmail.com  
HƯƠNG GIANG  Gd Xuân Lộc    

THANH THIÊN GIANG Đa minh Gd Úc 03-93096151 minguyen@tycowater.com 6.11.2011 

ĐỖ VY HẠ  Gd Mỹ 972-416-6418 dovyha@yahoo.com  
BẠCH HỒNG HẢI  Gd Nha Trang 0989-295192 haibach@pmail.vnn.vn  

NAM HẢI  Gd TpHCM 08-448644   
NGỌC HÂN Giuse Lm Đức 0049-5973-40255 hchsvd@gmail.com  
LỮ HÀNH Đaminh Gd Mỹ  domquangsang@gmail.com  

NGỌC HẠNH Giuse Lm Phú Cường 0972056842 joshanh68@yahoo.com  
VINH HẠNH Giuse Lm    16.03.1966 

PHAN NGỌC HIẾN  Gd TpHCM 09.87003727   
THANH HIÊN Maria Gd Mỹ 425-750-8032 tanhiennguyen@yahoo.com  

ĐÒAN THANH HIỀN  Gd Nha Trang    
ĐỨC HIỆP  Lm Xuân Lộc    

PHẠM VĂN HIỆT Tôma     20.03.2008 
ANH HIẾU  Gd Mỹ    

ĐÀM NINH HOA Đôminicô Lm Xuân Lộc   12.05.2005 
NGUYỄN HÒA Vinh Sơn Lm/SSS TpHCM 08-7293050 hoanguyen_sss@hotmail.com  

NGUYỄN VĂN HÒA Phaolô Gm Nha Trang (058) 388 6451 paulhoa32@gmail.com  

VŨ THÁI HÒA Vincentê Gd Pháp    
BÙI HOÀNG  Lm Mỹ Tho    

CAO HUY HOÀNG Phaolô-Maria Gd Phan Thiết 0989.774.007 pmcaohuyhoang@yahoo.com  

CAO THANH HOÀNG Vinh Sơn Gd TpHCM 08-8474293 hoangmusic@vnn.vn  

TRƯƠNG HUY HOÀNG Phêrô Lm Phú Cường 0650-564612 peterhoangmy@gmail.com  

LƯU HOÀNG  Lm Đà Nẵng    

CẨM HỒNG  Nts Mỹ Tho    

NGUYÊN HỒNG  Gd     
LÊ VĂN HỒNG Phêrô Quý Lm/OSB Xuân Lộc 061-930470   

TRẦN MINH HỨA  Gd Úc  minhhua_04@yahoo.com  
KHƯƠNG HUỆ Maria Gd Xuân Lộc 061-867266   

PHẠM VĂN HUẾ  Gd     
NINH DOÃN HÙNG Neumann Gd Úc 61395461387 ninhdoanhung@yahoo.com  

LÊ ĐỨC HÙNG  Gd TpHCM 09.83966895 duchungluahong@yahoo.com  
PHẠM LIÊN HÙNG Vinh Sơn Lm Xuân Lộc 0613-825706   

NGUYỄN QUỐC HÙNG       
NGUYÊN HÙNG Ignatiô Gd Bà Rịa 098.9218129 nghglan@gmail.com  
THANH HÙNG  Gd Nha Trang    

HOÀNG VIẾT HÙNG  Gd Mỹ  hvhung@yahoo.com  
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NGUYỄN QUANG HUY Hierônimô Gd Bà Rịa 064-825563 ns.nguyenquanghuy@gmail.com  
PHẠM ĐỨC HUYẾN Giuse Gd Mỹ 408-929-9657 josephhuyen@yahoo.com  
ĐINH CÔNG HUỲNH Vincentê Gd Na Uy 0047-41010707 kungfumester@gmail.com  

NGUYỄN MỘNG HUỲNH Phêrô Lm Úc 61-422-806 905 monghuynh@gmail.com  
THIÊN HƯƠNG  Gd TpHCM 08-8941492   
THU HƯƠNG  Nts TpHCM    

TRẦM HƯƠNG  Nts TpHCM 08.8640000   
NGUYÊN HỮU Giuse Lm TpHCM 08-449497   

ANH KHA Augustinô Lm Cần Thơ 071-893734   
NGUYÊN KHA Đaminh Gd Mỹ 714-728-0748 nguyenkha@chanthienmy.org  
PHẠM KHẮC  Gd Long Xuyên    

TRỌNG KHẨN Phêrô Lm Bùi Chu 09.89851519 trongkhan74@gmail.com  
NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH  Gd Nha Trang    

NGỌC KHÁNH  Gd Thụy Sĩ 0041787729515 ngockhanhsb@gmail.com  
TRỊNH XUÂN KHÁNH Phêrô Gd Phan Thiết 062.880603   

NHẠC KHIÊM  Gd Mỹ    
ĐẶNG ĐÌNH KHOA Giuse Gd TpHCM 08-4451081   

VIỆT KHÔI  Gd Mỹ    
SONG KIỀU  Gd   tapkieu@yahoo.com  
DAO KIM  Lm Mỹ  FrKim2005@yahoo.com  

GIOA-KIM Gioakim Gd Mỹ 832-566-3979 ns.gioa.kim@gmail.com  

HOÀNG KIM Gioakim Lm    15.04.1985 
PHAN KIM Phêrô Gd TpHCM 08-8203101   
THỤY KIM  Maria Gd TpHCM 08-2403609   
TUẤN KIM Giuse Gd Mỹ    

NGUYỄN LINH KINH Giacôbê Lm    20.01.1955 
NGỌC KÔN Phaolô Gd TpHCM 08-7269437,  ngockon@gmail.com  

MINH KÔNG Giuse Lm KonTum 0905-204884   
NGUYỄN ĐỨC KỲ Phêrô Gd Mỹ  kdnguyen@yahoo.com  

CHU MINH KÝ Fr.Ass Gd TpHCM 0908-669328   
HUỲNH MINH KỲ Vincentê Gd Mỹ 469-288-2303 kyhuykha@yahoo.com  
OANH SÔNG LAM Phaolô Lm KonTum    

THANH LÂM  Gd Xuân Lộc 09.07185195 lamnguyen2802@yahoo.ca  
THANH LÂM  Gd Mỹ 714-722-2895 daisybui2004@yahoo.com  
HÙNG LÂN Phêrô Lm    17.09.1986 

KIM LỆ Ursula Maria Gd TpHCM 08-8957148 nskimle@hcm.vnn.vn  
LIAN  Ts/CMC TpHCM 08-8968471 liancmc@yahoo.com  

NGUYỄN HUY LỊCH   Lm/OP TpHCM    
VŨ VĂN LỊCH Tôma Gd TpHCM 08-8608252   
ALPHA LINH  Gd Mỹ  alphalinh@yahoo.com  
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ĐĂNG LINH Giuse Lm Việt Nam 0169.7383.214 joslinh2003@yahoo.com  
SƠN CA LINH Giuse Lm Tuy Hòa 09.14038038 josdhien1950@gmail.com  

NGÔ DUY LINH Giuse Lm    21.02.1998 
HẢI LINH Phanxicô Gd    06.01.1988 

HUYỀN LINH Giuse Lm    03.10.2003 
NGỌC LINH Phaolô Gd Thủ Đức 09.82359183 nsngoclinh58@gmail.com  

PHƯƠNG LINH Rôcô Lm    08.09.1995 
THIÊN LINH  Gd TpHCM 08-8941492   
TIẾN LINH Antôn Gd TpHCM 08-9893356,  antontienlinh@yahoo.com  

BÌNH NHIÊU LỘC Giuse Gd TpHCM 08-9312765 kinhnhieuloc@gmail.com  

THANH LOAN Giuse Gd Xuân Lộc 0613-218775   

TIẾN LỘC Giuse Lm/CSsR TpHCM 08-8200967 yusetienloc@yahoo.com  

KIM LONG Phêrô Lm Mỹ Tho 0918252628 kimlongnguyen12@gmail.com  

NGUYÊN LONG Phanxicô Xaviê Gd Mỹ 617-686-3655 lgnguyen@comcast.net  

ĐÒAN SƠN LONG  Gd TpHCM 08-8996681   

HOÀNG LUẬT Louis Gonzaga Lm Việt Nam 01682333659 hoangluatoc@yahoo.com  
ĐINH CÔNG LÝ Vincentê Gd Đan Mạch 0045-61701244 brucedino@gmail.com  

DUYÊN LÝ Đaminh Lm    01.07.2007 
THIÊN LÝ Đaminh Gd Mỹ 713-987-5102 hle969@gmail.com  

DUY ÂN MAI Gioan Baotixita Lm/OFM TpHCM 08-8222294  10.10.2008 
MAI ĐỨC MẠNH Đôminicô Gd Thái Bình 0984.498.425 dom.maiducmanh@gmail.com  

CÁT MINH  Gd Mỹ  chu_do2000@yahoo.com  
GIOAN MINH Gioan Lm TpHCM 08-8993732   
NHẬT MINH  Gd Đà Lạt    
TRẦN MINH Antôn Lm Việt Nam 09.36926959 ant.tranminh@gmail.com  
XUÂN MINH  Gd Mỹ    

VŨ XUÂN MINH  Lm Mỹ    

TRẦN MỪNG Giuse Ts/OFM TpHCM 0908-110565 tranmungofm@gmail.com  
HẠ MY Giuse Gd Phan Thiết 062-531196   

LÂM BẢO NAM  Gd Mỹ  lambaonam@hotmail.com  
VI NAM Giuse Gd Ban Mê Thuột 0500-3636570  vinamcanh@yahoo.com  

TRẦN THỊ THANH NGA  Gd TpHCM    
TÙNG NGÂN Ignatiô Viện phụ/ OC Xuân Lộc 0613-519081-   

ĐỨC NGHỊ Giuse Maria Gd TpHCM 08-8438227   
HOÀNG NGÔ Anphongsô Gd    03.11.1997 
THẠCH NGỌC Phêrô Maria Lm Đà Nẵng 0905.102.547 ngocphilm@yahoo.com  
XUÂN NGỌC Alphongsô Gd TpHCM 08-8260560 duynhi159@yahoo.com  

LÊ ĐĂNG NGÔN  Gd Nha Trang    
KHÔI NGUYÊN  Gd     
NHƯ NGUYÊN  Gd Nha Trang    
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THÁI NGUYÊN Vinh Sơn Lm Cần Thơ 071-912630 thainguyenroma@gmail.com  
TRINH NGUYÊN Anna Ts Xuân Lộc 0613-881148 trinhnguyen68@yahoo.com.vn  

HẢI NGUYỄN Giuse Gd TpHCM 08-7316104 josephhainguyen@yahoo.com  
THÀNH NGỮ Phaolô Ts Vinh 0915-798209   

NGUYỄN CỐ NHÂN Phêrô Gd TpHCM 08-8243410 nguyenconhan@yahoo.com.vn  
TRỌNG NHÂN Phaolô Lm Huế 054-873697   

PHẠM HỒNG NHẬT Giuse Lm Long Xuyên 071-856901 hongnhat@hcm.vnn.vn  
PHẠM ĐÌNH NHU Gioan Lm Xuân Lộc 061-844315   

NGUYỄN NHƯ Gioan Lm TpHCM 08-7133825   
NGUYÊN NHUNG Maria Gd Xuân Lộc 0613-890880   
TUYẾT NHUNG  Nts TpHCM    
LẠI VĂN NINH Gioan Baotixita Ts Nam Định 03503 886 118 johnbaptist.ninh@gmail.com  

MAI PHẠM Giuse Gd Úc 0988-88 3927   
PHANXICÔ Phêrô Gd TpHCM (08) 3996 2059 dienpxc@hotmail.com  

THẾ PHONG Phêrô Gd Canada 204-391-1535 Phong_duong@yahoo.com  
LÊ TẤN PHONG Phaolô Lm Cần Thơ 0918-113917 frvdinhchongtu@hcm.vnn.vn  

TRẦN THIÊN PHÚ Phanxicô Xaviê Gd Xuân Lộc 0613-731326   
HOÀNG PHÚC Anphongsô Gd TpHCM 08-8436275 hldvuong@gmail.com  
THIÊN PHỤNG Anrê Gd    07.03.1982 

VŨ KHỞI PHỤNG  Matthêô Lm/CSsR TpHCM    
TRẦN ĐẠI PHƯỚC  Gd Mỹ  phuocdaitran@yahoo.com  
HOÀNG PHƯƠNG Anna Nts TpHCM 08-961425 anphuongmtgtt@gmail.com  

NGUYÊN PHƯƠNG  Gd TpHCM    
THIÊN PHƯƠNG Irene Nts Cần Thơ 071-838146 providencect@hcm.vn  
VIẾT PHƯƠNG Phêrô Gd Xuân Lộc 061-758477   
ĐĂNG QUANG  Gd Nha Trang    
KIM QUANG  Gd TpHCM    

PHẠM QUANG  Lm TpHCM 84.88.940477   
THIÊN QUANG  Gd Mỹ  Thienquang92126@yaho.com  
XUÂN QUANG Giuse Gd TpHCM 08-8515061   

NGUYỄN LÊ ĐAN QUẾ GB Lm Xuân Lộc 0613-814129   
ĐỖ XUÂN QUẾ Anrê Lm/OP TpHCM 0903-323843 doxuanque@hcm.vnn.vn  
PHAOLÔ QUI Phaolô Lm    01.08.1914 
UY QUYỀN Đaminh  Gd Xuân Lộc 0613.988496   

BẠCH QUỲNH Giuse Gd Nha Trang 0989-295192   
NGUYÊN QUỐC Giuse Gd Mỹ 409-985-8411   

ÂU SÂM Antôn Lm Pháp (+33)665-549-293 ngvsam@yahoo.com  
LINH SAN  Gd Xuân Lộc    

PHẠM QUANG SÁNG  Gd Mỹ 714-657-4595 domquangsang@gmail.com  
LA SƠN Lasan Ts/OC Xuân Lộc 064-832165   
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MỸ SƠN Giuse Lm Pháp   7.3.2012 
NAM SƠN Antôn Gd TpHCM 0918-121213   

NGUYỄN SƠN Giuse Gd TpHCM 08-7139563 nguyensonlbt@yahoo.com.vn  
THÁI SƠN Giuse Gd TpHCM 08-8496672 lopnhacthaison@hcmc.netnam.vn  
HÙNG SỸ Luca Lm    27.07.2005 

T2 (TRI TÀI)  Lm     
CHÂN TÂM GB Gd Cần Thơ 071-830148   
ĐAN TÂM Đaminh Lm/SSS TpHCM 08-7325055   
MINH TÂM Gioakim Gd TpHCM 0903-707621 minhtamnhut@yahoo.com.vn  

THÀNH TÂM Phêrô Lm/CSsR TpHCM 08-9311645   
DUY TÂN Phêrô Gd TpHCM 08-8991591   

THIÊN TÂN Phanxicô Xaviê Gd Mỹ 425-422-8520 tan.v.nguyen@boeing.com  
QUỐC THÁI  Gd Mỹ  datmaidung@yahoo.com  
NHƯ THÂN Giosaphát Gd Đà Nẵng 0511-530380   

CAO THĂNG Giuse Lm TpHCM 0909-301471   
NGÔ NGỌC THẮNG Giuse Gd TpHCM 08-8991945 Thanghue1@yahoo.com  

THANH THANH  Gd Mỹ    
TRĂNG THANH  Nts TpHCM    

TRƯỜNG THANH Giuse Gd TpHCM 08-9700535 khuanvannguyen@gmail.com  

HOÀNG THÀNH  Gd Mỹ 713-926-7266 nhatthanh2001@aol.com  
NGUYỄN VĂN THÀNH  Gd     
KHỖNG VĨNH THÀNH  Gd Mỹ  thanh_2000@yahoo.com  

BẠCH THẢO Maria Gd TpHCM 08-8833212 mariabachthao@yahoo.com  
XUÂN THẢO  Giuse Lm/OFM  TpHCM (08) 3822 2294 – 114 jxuanthao12@yahoo.com  

TRẦN THẾ Phaolô Gd Đức  ngoan.nguyen@arcor.de  
ANH THI Lucia Nts TpHCM 08-5532103   

NGUYỄN VĂN THÍCH Giuse Maria Lm    10.12.1978 
DUY THIÊN Giuse Lm Long Xuyên 077-834205   
MAI THIỆN Tôma Lm/OC Bà Rịa 064-832165   
ÁNH THIỀU Đa Minh Lm TpHCM    

NGUYỄN ĐÌNH THỊNH Vinh Sơn Lm Cần Thơ    
THẾ THÔNG Phêrô Ancatare Gd Xuân Lộc 061-867266 petalthethong@gmail.com  

VŨ MỘNG THƠ  Lm Mỹ    
HOÀNG THU  Nts TpHCM  hoangthust@yahoo.com  
MINH THU Rôsa Ngd Cần Thơ 071-825826   
THIÊN THU  Gd     

TRẦM THIÊN THU Tôma Aquinô Gd TpHCM 0908-277.511 tramthienthu@gmail.com  
GIÁNG THƯ  Gd Xuân Lộc    

BÙI CÔNG THUẤN Micae Gd Xuân Lộc  buicongthuan2401ks@yahoo.com  
BẢY THỨ  Gd Xuân Lộc    
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ĐỖ THI THỨC Đa Minh Gd Việt Nam   25.07.2011 
VÕ VĂN THỨC G.B. Gd Tp.HCM 09.03845682   

HOÀNG VĂN TIỆM Giuse Gm Bùi Chu 0350-886118  17.08.2013 
NGUYỄN NGỌC TIẾN Gioakim Gd TpHCM O938-740391   

NGUYỄN THÀNH TIẾN  Gd     
HỒ ĐĂNG TÍN  Gd TpHCM 08-8356153 hodgtin@hcm.vnn.vn  

BẢO TỊNH  Gd Việt Nam 09.03310809   
ĐINH QUANG TỊNH Phanxicô Xaviê Lm TpHCM 08-914732   

VŨ HÙNG TÔN  Lm Mỹ  avhton@yahoo.com  
LÊ ĐỨC TOÀN  Gd TpHCM 08-8658208   

NGUYỄN XUÂN TOÀN  Gd Nha Trang    
MINH TỐN  Gd TpHCM 08-2939283   

PHẠM BÁ TÒNG Đôminicô Lm Ban Mê Thuột 080862158   
HOÀNG KIM TỐT Phaolô Lm Phan Thiết 09.18274842 huutam2005@gmail.com  
VŨ ĐÌNH TRÁC Phêrô Lm    29.09.2003 

MI TRẦM Phêrô Lm Nha Trang 0939.216.855 banthanhnhacnt@yahoo.com  
HÀ TRẦN  Lm Mỹ 229-299-3500 khongkhonghai@yahoo.com  

LAM TRẦN Giuse Gd TpHCM    
LINH TRANG Anna Ngd Xuân Lộc 061-982003   

PHẠM MINH TRI Phêrô Lm TpHCM 08-8656399   
PHẠM TUẤN TRI Phêrô Lm Vĩnh Long 075-811820   

VIỆT TRÌ  Lm/CSsR TpHCM    
QUANG TRIẾN Phanxicô Xaviê Gd TpHCM 0903 782 722   

HẢI TRIỀU Anne du Saint Esprit Gd TpHCM 08-8647922 trieuthanhca@gmail.com  
NGUYÊN TRINH  Nts Xuân Lộc    

ĐAN TRÌNH Phanxicô Xaviê Lm TpHCM    
NGUYỄN VĂN TRINH Augustinô Lm TpHCM 08-9400768   
CHU QUANG TRỊNH Phêrô Lm Cần Thơ 079-871593 Pet_trinh@pmail.vnn.vn  

CHÍNH TRUNG Rôcô Lm    08.03.2004 
ĐÀO TRUNG  Lm TpHCM    

XUÂN TRƯỜNG Giuse Gd Úc (07) 3278.8445   
LA THẬP TỰ Giuse Lm Qui Nhơn 0986-958-331 jostuanvo@gmail.com  
ANH TUẤN GB. Gd TpHCM 08-8458728   

NGUYỄN KHẮC TUẦN Giuse Gd Mỹ   18.04.2009 
VĂN DUY TÙNG Giuse Gd Mỹ 703-362-3267 vanduytung@yahoo.com  

DZUY SƠN TUYỀN  Gd TpHCM  zuysontuyen@yahoo.com  
NGỌC TUYÊN Giuse Gd Xuân Lộc 0913-153645   

NGUYỄN VĂN TUYÊN Phaolô Gd TpHCM 08-8467542   
NGUYỄN VĂN TUYÊN Phêrô Lm Mỹ 714-971-2141 lmtuyen@dangchuatinhcon.com  

NGUYỀN TUYỀN Antôn Lm Huế 054-860510   
NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT  Nts TpHCM    
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QUANG UY Giuse Lm/CSsR TpHCM 0903340914 ttmvcssr@gmail.com  

ĐÌNH VĂN  Gd Xuân Lộc    
NGUYỄN DUY VI Giuse Lm    22.02.1996 

HỒNG VIỆT Giuse Gd Xuân Lộc 0613-894997   
LÊ VĂN VIỆT       

VŨ VIỆT  Gd TpHCM 08-8643651   
QUỐC VINH Phêrô Gd TpHCM 714-487-7384 quocvinhns@gmail.com  

THIÊN VINH  Ts Xuân Lộc    
NGUYỄN VĂN VINH GB Lasan Lm    18.02.1971 

TRI VĂN VINH Phêrô Lm Cần Thơ 079-879006 trivanvinh49@yahoo.com.vn  
HƯƠNG VĨNH  Gd Xuân Lộc  ghuongvinh@yahoo.com  

MAI NGUYÊN VŨ Phanxicô Gd Xuân Lộc 061-989473 mainguyenvu2000@yahoo.com.vn  
THÔNG VI VU Giuse Gm Phan Thiết 0933228030   

Ý VŨ  Gd Mỹ  yvu0106@yahoo.com  
NHẤT CHI VŨ  Gd Mỹ  nhatchivu@yahoo.com  

NGUYỄN AN VƯỢNG Pierre Marie Lm     
HOA PHƯỢNG VI Martinô-Phanxicô Gd Mỹ 951-231-8415 thinhoa03@yahoo.com  

LÊ LIÊN VỸ Giuse Gd Mỹ 203-308-9995 vyle2k2@aol.com  
TƯỜNG VY Maria Nts Xuân Lộc 0613-813995   
XUÂN VỸ Giuse Gd Xuân Lộc 0907-647921 caoxuanvi@yahoo.com  
VIỄN XỨ Giuse Gd Mỹ 714-963-7363 soaivu@yahoo.com  

NGUYỄN VĂN XUÂN Micae Gd TpHCM 08-7191061 ng_v_xuan@yahoo.com  
NGUYỄN KHẮC XUYÊN Giaccôbê Gd    01.02.2005 
THIÊN Ý (SƠN NGỌC TÚY) Gioan B. Lm Phú Cường 0650-828394 yoansamac@hotmail.com  

THY YÊN Inhaxiô Gd TpHCM 08.9311038 huuthien2001@hcm.vnn.vn 12.08.2005 
TIN YÊU Phêrô Gd TpHCM 08-8912971   

 
 


